
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật.

- Nêu được khái niệm biến thái.

- Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua biến thái; phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

- Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

2. Kĩ năng

- Khai thác kiến thức trong hình sách giáo khoa.

- Phát triển được kĩ năng tư duy logic như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa... thông qua nội dung kiến thức bài học.

- Phát triển kĩ năng tư duy quy nạp, diễn dịch.

3. Thái độ

- Nhận thức được những nhu cầu mà cơ thể đòi hỏi trong từng giai đoạn, có thể tác động hữu hiệu vì lợi ích bản thân sinh vật và con người.

4. Năng lực hướng tới

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực phán đoán, phân tích, khái quát hóa rút ra kết luận khoa học; đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự học, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực vận dụng kiến thức đã học với cuộc sống (diệt côn trùng gây hại cho cây trồng).

III. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 

Phiếu học tập
	Các kiểu

phát triển
	Phát triển không

qua biến thái
	Phát triển qua biến thái

	
	
	Biến thái hoàn toàn
	Biến thái không hoàn toàn

	Đối tượng
	
	
	

	Qua các giai đoạn
	
	
	

	Đặc điểm
	
	
	


2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 36 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động

- GV: Nêu các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sâu bướm và cào cào. So sánh đặc điểm sinh trưởng và phát triển của 2 loài này.  

Sự sinh trưởng và phát triển của động vật trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có đặc điểm hình thái và sinh lý đặc trưng.

3.  Hoạt động hình thành kiến thức

Kiến thức 1: Tìm hiểu về khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
a. Mục đích: Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Nội dung:

  
1. Sinh trưởng: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng, kích thước cơ thể do tăng số lượng, kích thước tế bào.


2. Phát triển: Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

- Quá trình phát triển và phát triển của động vật có thể trải qua biến thái hoặc không qua biến thái.

- Biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc từ trứng nở.

b. Cách thức hoạt động:

GV: Yêu cầu HS giải đáp lệnh bài tập trang 147 SGK.

Cho ví dụ về sinh trưởng  và  ví dụ về phát triển ở động vật?

Thế nào là phát triển?

Dựa vào cơ sở nào để biết động vật đang sinh trưởng hay đang phát triển?

Nêu khái niệm biến thái.

HS: thảo luận và trả lời.

Giáo viên bổ sung các ý kiến của học sinh và kết luận.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận.

Kiến thức 2: tìm hiểu các kiểu sinh trưởng và phát triển ở động vật
a. Mục đích: Phân biệt được các kiểu sinh trưởng, phát triển của động vật
Nội dung:

	Các kiểu

phát triển
	Phát triển không

qua biến thái


	Phát triển qua biến thái

	
	
	Biến thái hoàn toàn
	Biến thái không hoàn toàn

	Đối tượng
	Đa số động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống.
	Đa số các loài côn trùng (bướm, tằm, muỗi…).
	Một số loài côn trùng (cào cào, chấu chấu, gián…).

	Qua các giai đoạn
	- Giai đoạn phôi thai: (diễn ra trong dạ con của thú): Hợp tử  phân chia tạo thành phôi =>cơ quan => thai nhi.

- Giai đoạn sau sinh: Con sinh ra lớn lên trưởng thành.


	- Giai đoạn phôi: (diễn ra trong trứng đã thụ tinh).

Hợp tử  phân chia => phôi => cơ quan => ấu trùng chui ra từ trứng.

- Giai đoạn hậu phôi:

               lột xác

Ấu trùng ---> nhộng --> Con trưởng thành.
	- Giai đoạn phôi: (diễn ra trong trứng đã thụ tinh).

Hợp tử phân chia => phôi  => cơ quan => ấu trùng chui ra từ trứng

- Giai đoạn hậu phôi:

Ấu trùng -->  Con trưởng thành.

	Đặc điểm
	- Con non có đặc điểm, hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự với con trưởng thành.

- Con non phát triển  thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác
	Ấu trùng có hình thái, cấu tạo, sinh lí rất khác con trưởng thành. Qua nhiều lần lột xác và giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
	Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành. Qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.


b. Cách thức hoạt động:

GV: GV chia nhóm, phát phiếu học tập và yêu cầu hoàn thành phiếu học tập.

Hs: thảo luận, đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung, 

GV nhận xét, bổ sung, treo bảng phụ đáp án phiếu học tập.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Các giai đoạn lần lượt trong chu kì phát triển của bướm là

A. trứng → sâu → nhộng → bướm.
B. trứng → nhộng → sâu → bướm.

C. bướm → trứng → nhộng → sâu.
D. bướm → sâu → nhộng → trứng.

Câu 2: Những động vật nào dưới đây có sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?

A. Ếch nhái, bướm tằm, ruồi, muỗi.

B. Rắn, bọ ngựa, châu chấu, bọ rùa.

C. Bọ ngựa, châu chấu, bồ câu, thỏ.

D. Cá chép, rắn, bồ câu, cánh cam.

Câu 3: Biến thái là sự biến đổi

A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

B. về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

C. đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

D. đột ngột về hình thái, sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

Câu 4: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm nào?
A. Ấu trùng đã hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.
B. Ấu trùng chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.
C. Ấu trùng đã hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.
D. Ấu trùng chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành.

Câu 5: Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái nào?

A. Biến thái đơn giản.
B. Biến thái hoàn toàn.

C. Không qua biến thái.

         D. Biến thái không hoàn toàn.

Câu 6: Trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sâu bướm, giai đoạn nào chúng phá hoại mùa màng nhiều nhất? Để diệt sâu có hiệu quả ta diệt vào giai đoạn nào?
RÚT KINH NGHIỆM
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